
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG 

Số:        /QĐ-SGTVTXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI – XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định 
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai; Quyết định số 22/2019/QĐ-
UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quy định vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây 
dựng tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 
06/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của 128 đơn vị 
kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gồm: 39 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 
88 hộ kinh doanh) theo danh sách như sau: 

(Chi tiết Danh sách đơn vị bị thu hồi Giấy phép KDVT theo phụ lục gửi kèm) 

Lý do: Các đơn vị không kinh doanh vận tải (không có phương tiện hoạt động) 
trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoặc ngừng kinh doanh vận 
tải trong thời gian 06 tháng liên tục, vi phạm điểm b khoản 6 Điều 19 Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ. 

Điều 2. Các đơn vị kinh doanh vận tải có tên trong danh sách tại Điều 1 phải 
nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã được Sở Giao thông vận tải – 
Xây dựng tỉnh Lào Cai cấp (gửi về Phòng Quản lý Vận tải, PT&NL – Sở GTVTXD 
tỉnh Lào Cai; Địa chỉ: Tầng 1, khối 7, P.Nam Cường, TP.Lào Cai) và dừng toàn bộ 
các hoạt động kinh doanh vận tải (nếu có) ngay sau khi quyết định có hiệu lực. 

Khi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu tiếp tục kinh doanh 
vận tải, được cấp lại Giấy phép Kinh doanh vận tải theo quy định. 

Điều 3. Các Giấy phép Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị thu hồi tại Điều 1 
đều hết giá trị sử dụng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 
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Điều 4. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai phối 
hợp với phòng Quản lý Vận tải, PT&NL tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Quyết định; phối hợp với các Sở, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh xử 
lý nghiêm nếu đơn vị không chấp hành Quyết định này. 

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng phòng Quản lý Vận tải, PT&NL, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận 
tải – Xây dựng Lào Cai và các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có tên trong 
danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 5; 
- Tổng cục ĐBVN; 
- UBND tỉnh; 
- Giám đốc Sở; 
- Phòng CSGT – Công an tỉnh (p/h); 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, QLVT (Long). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Hiện 

 

 

 

 

 

 

 

(báo cáo) 

Sở Giao thông vận tải -
Xây dựng
Tỉnh Lào Cai
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Số hiệu
Lần 
cấp

Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

1
C.ty TNHH MTV DL Tom 
Travel

Số 01A, phố Thác Bạc, P. Sa 

Pa, TX. Sa Pa
 TX. Sa Pa Doanh nghiệp 24 4 8/6/2020 X

2
CN C.ty CP VINALINES 
LOGISTICS-Việt Nam tại 
Lào Cai

Lô F9-F10 Khu CN Đông Phố 

Mới, P. Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 165 2 7/10/2020 X

3
C.ty TNHH MTV ĐT&XD 
Thanh Dương

Số 040, đường Ngô Gia Tự, P 

Duyên Hải, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 221 2 12/10/2016 22/7/2022

4 C.ty TNHH MTV Toàn Hà
Số 177, đường Ngô Văn Sở, 

P.Phố Mới, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 235 1 12/8/2015 12/8/2022

5 C.ty TNHH MTV TM Hà Sơn
Số 050,đường Hưng Hóa, P. 

Duyên Hải, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 237 1 13/8/2015 13/8/2022

6
C.ty CP TM Xây dựng Lào 
Cai

Số A2-16, đường D2, P.Cốc 

Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 358 1 22/7/2016 22/7/2023

7 Đặng Văn Tuấn
Số 048, ngõ Lò Mổ, P. Kim 

Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 582 1 29/12/2016 29/12/2023

8 Vũ Thị Thủy
Thôn Hòa Lạc, xã Gia Phú, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 592 1 29/12/2016 29/12/2023

9 Đinh Văn Thông
Tổ dân phố số 1, TT. Tằng 

Loỏng, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10170634 1 12/1/2017 12/1/2024

10 Nguyễn Văn Viên
Thôn Phú An 1, xã Phú Nhuận, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10170689 1 20/1/2017 20/1/2024

11 Hà Văn Chức
Thôn Lao Chải 1, xã Y Tý, 

huyện Bát Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10170757 1 15/2/2017 15/2/2024

12 Hoàng Đức Thiện
SN011, Ngô Minh Loan, tổ 10, 

P.Bắc Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10170810 1 23/2/2017 23/2/2024

13
C.ty TNHH MTV Thiên Tây 
Sơn

SN 051, đường Hàm Nghi, 

P.Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10171062 1 30/3/2017 30/3/2024

14 Trần Văn Ngọc
Thôn Nậm Kha 1, xã Nậm Lúc, 

huyện Bắc Hà
 Bắc Hà Hộ cá thể 10171072 1 3/4/2017 3/4/2024

15 Nguyễn Xuân Thao
SN 305, Trần Tế Xương, tổ 19, 

P.Duyên Hải, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10171171 1 25/4/2017 25/4/2024

16 Vàng Văn Đức
SN13, tổ dân phố Tùng Lâu I, 

huyện Mường Khương
 Mường Khương Hộ cá thể 10171177 1 26/4/2017 26/4/2024

17 Phàn Văn Lương
Thôn Cốc Đào, xã Nậm Đét, 

huyện Bắc Hà
 Bắc Hà Hộ cá thể 10171216 1 12/5/2017 12/5/2024

18 Trương Văn Thế
Tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng 

Loỏng, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10171401 1 28/8/2017 28/8/2024

19 Nguyễn Văn Hành
Tổ dân phố Nậm Cáy, thị trấn 

Bắc Hà, huyện Bắc Hà
 Bắc Hà Hộ cá thể 10171440 1 11/10/2017 11/10/2024

20 Lê Văn Cán
Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân 

Quang, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10171449 1 18/10/2017 18/10/2024

21 Lê Công Lâm
Đường D10, tổ 8, P.Nam 

Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10171456 1 26/10/2017 26/10/2024

22 Lâm Phương Mai
Tổ 7, Nguyễn Tri Phương, 

P.Phố Mới, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10181574 1 29/3/2018 29/3/2025

23
C.ty TNHH MTV Hoàng 
Minh Anh Lào Cai

SN 056, ngõ Phạm Văn Sảo, 

thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa, 

TP. Lào Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10181605 1 7/5/2018 7/5/2025

24
C.ty CP Khai khoáng Minh 
Đức

SN 79B, đường Quy Hóa, 

P.Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10181617 1 14/5/2018 14/5/2025

25 Vũ Xuân Huynh
Ô CN15-K13, Triệu Quang 

Phục, CCN Đ.Phố Mới, P.Phố 

Mới, TP. Lào Cai

 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10181626 1 22/5/2018 22/5/2025

26 Nguyễn Thị Ngọc
Thôn Khởi Bung, xã Bảo Nhai, 

huyện Bắc Hà
 Bắc Hà Hộ cá thể 10181657 1 5/6/2018 5/6/2025

27 Đỗ Mạnh Chinh
SN 029, Nậm Thi, P.Lào Cai, 

TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10181660 1 8/6/2018 8/6/2025

28 Nguyễn Thị Hòa
SN 032, Lương Thế Vinh, 

P.Phố Mới, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10182018 1 9/7/2018 9/7/2025

PHỤ LỤC:  DANH SÁCH ĐƠN VỊ BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Kèm theo Quyết định số: 516 /QĐ-SGTVTXD ngày 05/7/2022 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai)

Giấy phép KDVT

STT
Tên đơn vị Kinh doanh vận 

tải
Địa chỉ

Thuộc 
Huyện/TP/TX

Loại hình 
đơn vị
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29 Nguyễn Đình Tĩnh
Tổ 11, TT.Bát Xát, huyện Bát 

Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10182051 1 9/7/2018 9/7/2025

30 Vũ Văn Suất
Tổ 11, TT.Bát Xát, huyện Bát 

Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10182243 1 16/7/2018 16/7/2025

31 Đỗ Văn Sơn
Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10182250 1 16/7/2018 16/7/2025

32 Vũ Xuân Quyền
SN 099, Hoàng Liên, tổ 18, 

P.Cốc Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10182467 1 31/7/2018 31/7/2025

33 Trần Hữu Trưởng
Thôn Quyết Tâm, xã Thái Niên, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10182570 1 16/8/2018 16/8/2025

34 Phạm Xuân Bằng
SN 051, đường Thạch Sơn, 

TT.Sa Pa, huyện Sa Pa
 Sa Pa Hộ cá thể 10182596 1 27/8/2018 27/8/2025

35 Chảo Văn Thêm
Thôn Nậm Sưu, xã Bản Phiệt, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10182656 1 27/9/2018 27/9/2025

36 Nguyễn Văn Lộc
Tổ 4, TT.Bát Xát, huyện Bát 

Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10182695 1 20/11/2018 20/11/2025

37
C.ty TNHH MTV XNK Minh 
Khai

SN 162, đường Lương Khánh 

Thiện, P.Duyên Hải, TP. Lào 

Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10182715 2 26/12/2018 11/12/2025

38
C.ty TNHH TM XNK An 
Phát

SN 022, tổ 13, đường Ba Chùa, 

P.Duyên Hải, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10182718 1 18/12/2018 18/12/2025

39 Đỗ Việt Dũng
SN 391, Trần Đăng Ninh, tổ 34, 

P.Cốc Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10182721 1 19/12/2018 19/12/2025

40
C.ty TNHH MTV XNK 
Quang Linh

SN 055, đường Lê Lai, P.Kim 

Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10192728 1 7/1/2019 7/1/2026

41
C.ty TNHH MTV XNK 
Quỳnh Lan

Ô số 12, lô 48, CCN Bắc Duyên 

Hải, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10192979 1 1/11/2019 1/11/2026

42 Ngô Quốc Tuấn
Số nhà 065, đường F2, tổ 20, P. 

Bắc Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10193003 1 11/12/2019 11/12/2026

43 Vũ Văn Cường
Tổ 7, TT. Khánh Yên, huyện 

Văn Bàn
 Văn Bàn Hộ cá thể 10193007 1 13/12/2019 13/12/2026

44 Hà Tiến Thắng
Tổ dân phố Phú Thành 1, TT. 

Phố Lu, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10203030 1 17/1/2020 17/1/2027

45
C.ty TNHH MTV Tâm Ngọc 
Hưng

SN001, đường Lê Thị Hồng 

Gấm, P. Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10203060 1 23/3/2020 23/3/2027

46 Vũ Đình Thiện
Tại nhà riêng, thôn Bảo Tân 1, 

xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
 Bắc Hà Hộ cá thể 10203067 1 26/3/2020 26/3/2027

47 Lê Văn Hà
Tổ 30, Quốc lộ 70, P. Lào Cai, 

TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203114 1 8/6/2020 X

48 Lò Láo Sử Xã Trung Chải, TX. Sa Pa  TX. Sa Pa Hộ cá thể 10203120 1 12/6/2020 X

49 Trần Hữu Canh
Tổ 8, TT. Bát Xát, huyện Bát 

Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10203121 1 12/6/2020 X

50 Trương Bình Tuyên
Bản 4 Nhai Thổ, xã Kim Sơn, 

huyện Bảo Yên
 Bảo Yên Hộ cá thể 10203122 1 12/6/2020 X

51 Lê Tiến Cường
SN 055, Duyên Hà, tổ 3, P. Cốc 

Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203123 1 15/6/2020 X

52 Nguyễn Văn Linh
Thôn Noong Dờn, xã Khánh 

Yên Thượng, huyện Văn Bàn
 Văn Bàn Hộ cá thể 10203130 1 17/6/2020 X

53 Hoàng Tiến Hùng
Thôn Tân Sơn, xã Tân An, 

huyện Văn Bàn
 Văn Bàn Hộ cá thể 10203133 1 23/6/2020 X

54 Nguyễn Văn Tuân
Thôn Tòng Chú 1, xã Cốc San, 

TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203134 1 23/6/2020 X

55
C.ty TNHH XDVTTM Quang 
Vinh

SN 015, đường Quách Văn 

Rạng, P.Bắc Cường, TP. Lào 

Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10203138 1 26/6/2020 X

56 Đỗ Ngọc Tuyền
SN011, phố Cốc Sa, tổ 6, P. 

Nam Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203140 1 30/6/2020 X

57 Lê Mạnh Hùng
Đường E10, tổ 13, P. Nam 

Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203147 1 8/7/2020 X

58 Lùng Văn Hùng
Thôn Hang Đá, xã Xuân Quang, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10203151 1 17/7/2020 X

59 Hoàng Văn Tình
Phố Vĩ Kim, tổ 11, P. Bắc 

Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203152 1 17/7/2020 X

60 Vũ Thị Yến
SN005, Đăng Châu, tổ 1, P. 

Cốc Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203160 1 29/7/2020 X
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Số hiệu
Lần 
cấp

Ngày cấp
Ngày hết 
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61 Hoàng Anh Tuấn
Tổ 36, P. Pom Hán, TP. Lào 

Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203161 1 3/8/2020 X

62 Nguyễn Anh Tuấn
SN 145, đường T1, tổ 11, P. 

Nam Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203162 1 5/8/2020 X

63 Vàng Láo Kiếu
Thôn Van Hồ, xã Phìn Ngan, 

huyện Bát Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10203163 1 6/8/2020 X

64 Phạm Văn Đạt
SN 081, đường Lê Thanh, tổ 1, 

P. Nam Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203164 1 11/8/2020 X

65 Đặng Văn Khoa
SN 122, đường Nguyễn Huệ, tổ 

8, P. Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203165 1 13/8/2020 X

66
C.ty TNHH Phát triển Vận tải 
Miền Tây

SN 156, tổ 10, đường Hàm 

Nghi, P. Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10203168 1 14/8/2020 X

67 Đặng Phúc Ngân
Thôn Ngầu 1, xã Võ Lao, huyện 

Văn Bàn
 Văn Bàn Hộ cá thể 10203175 1 26/8/2020 X

68 Lê Văn Toản
SN 100, Hà Chương, tổ 1, P. 

Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203179 1 10/9/2020 X

69
CN HTX Hòa Bình Xanh tại 
Sa Pa

Số 591, đường Điện Biên Phủ, 

P. Sa Pả, TX. Sa Pa
 TX. Sa Pa Hợp tác xã 10203192 2 29/12/2021 X

70 Nguyễn Thị Dung
SN 213, đường Nhạc Sơn, tổ 

27, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203196 1 5/10/2020 X

71 Cao Văn Hùng
Thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10203197 1 13/10/2020 X

72 Trần Đình Hùng
Tổ 24, P. Bắc Cường, TP. Lào 

Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203202 1 26/10/2020 X

73 Phạm Văn Hải
Thôn Cốc Sâm 2, xã Phong 

Niên, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10203211 1 5/11/2020 X

74 Nguyễn Quang Liêm
Thôn An Quang, xã Quang 

Kim, huyện Bát Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10203212 1 5/11/2020 X

75 Nguyễn Thanh Lệ
Tại nhà riêng, thôn Bảo Tân 1, 

xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
 Bắc Hà Hộ cá thể 10203213 1 9/11/2020 X

76 Nông Duy Cường
Thôn Na Hạ 1, xã Lùng Vai, 

huyện Mường Khương
 Mường Khương Hộ cá thể 10203216 1 17/11/2020 X

77 Đặng Văn Huấn
SN 080, đường Mường Hoa, tổ 

8, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203219 1 19/11/2020 X

78 Nguyễn Văn Ngọc
SN 093A, đường Bao chợ 

Nguyễn Du, tổ 13, P. Kim Tân, 

TP. Lào Cai

 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203220 1 19/11/2020 X

79 Phạm Tùng Lâm
Tổ dân phố số 1, thị trấn NT 

Phong Hải, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10203224 1 1/12/2020 X

80 Giàng Seo Pao
Tổ dân phố Phố Mới, TT. Si 

Ma Cai, huyện Si Ma Cai
 Si Ma Cai Hộ cá thể 10203225 1 1/12/2020 X

81 Tô Trọng Quảng
Thôn An Thành, xã Quang 

Kim, huyện Bát Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10203226 1 1/12/2020 X

82 Lê Hồng Nhung
SN204, Lê Thanh, Tổ 4, P. Bắc 

Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203227 1 2/12/2020 X

83 Nguyễn Văn Lực
Tổ 8, TT. Bát Xát, huyện Bát 

Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10203228 1 4/12/2020 X

84 Nguyễn Văn Quang
Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân 

Quang, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10203229 1 8/12/2020 X

85 Tráng A Sử
Thôn Khe Păn, xã Nậm Tha, 

huyện Văn Bàn
 Văn Bàn Hộ cá thể 10203230 1 14/12/2020 X

86 Phạm Ngọc Quân
Thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10203232 1 14/12/2020 X

87
C.ty TNHH MTV 
TMTH&XNK Hồng Phúc

SN012, đường Lê Lợi, P. Lào 

Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10203240 1 21/12/2020 X

88
C.ty TNHH MTV XNK Tây 
Bắc

SN046, đường Trần Quốc 

Hoàn, tổ 8, P. Cốc Lếu, TP. Lào 

Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10203241 1 21/12/2020 X

89
C.ty TNHH MTV TMDV 
XNK Hòa Hưng

SN055A, đường Trần Quốc 

Hoàn, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10203244 1 22/12/2020 X

90 Sùng A Thếnh
Thôn Bản Phố, xã Dền Thàng, 

huyện Bát Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10203245 1 24/12/2020 X

91 Trần Thuý Nga
SN042, Ngọc Uyển, tổ 29, P. 

Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203247 1 24/12/2020 X
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92 Phùng Tiến Toàn
Thôn Cửa Suối, xã Nậm Chạc, 

huyện Bát Xát
 Bát Xát Hộ cá thể 10203248 1 24/12/2020 X

93 Phạm Thùy Tiên
SN021, Nậm Thi, tổ 29, P. Lào 

Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10203250 1 28/12/2020 X

94
C.ty TNHH TM XNK Lương 
Thành

SN192, đường Lương Khánh 

Thiện, P. Duyên Hải, TP. Lào 

Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10203251 1 28/12/2020 X

95 Lý Văn Minh
Thôn Lùng Tao, xã Bản Lầu, 

huyện Mường Khương
 Mường Khương Hộ cá thể 10203252 1 29/12/2020 X

96 Đào Quang Đạt
Thôn Xuân Sang, xã Tân An, 

huyện Văn Bàn
 Văn Bàn Hộ cá thể 10203254 1 31/12/2020 X

97 Vũ Đình Hạnh
Thôn Cốc Sâm 2, xã Phong 

Niên, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10213257 1 6/1/2021 X

98 C.ty TNHH XNK Quân Linh
SN144, phố Đăng Châu, P. Cốc 

Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213259 1 6/1/2021 X

99
C.ty TNHH MTV XNK 
Thành Sơn

SN162, đường Lương Khánh 

Thiện, P. Duyên Hải, TP. Lào 

Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213260 1 6/1/2021 X

100
C.ty TNHH MTV TM Tú 
Thanh Hà

SN128, đường Sơn Đạo, P. Cốc 

Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213262 1 6/1/2021 X

101
C.ty CP ĐT TM XNK Tùng 
Linh

SN139, phố Sơn Đen, P. Duyên 

Hải, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213263 1 6/1/2021 X

102
C.ty TNHH MTV TM Phúc 
An

SN432, đường Nhạc Sơn, P. 

Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213264 1 6/1/2021 X

103
C.ty TNHH MTV XNK&TM 
Huy Hiếu

Thôn 7, đường Đàm Quang 

Trung, xã Đồng Tuyển, TP. Lào 

Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213266 1 7/1/2021 X

104
C.ty TNHH MTV TM XNK Á 
Long

SN108, đường Soi Tiền, P. Cốc 

Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213267 1 7/1/2021 X

105
CN C.ty CP VT ĐT&XNK 
Văn Long tại Lào Cai

Số 008, phố Sơn Đen, P. Cốc 

Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213270 1 12/1/2021 X

106 C.ty TNHH MTV Cát Thái
Tầng 1, SN077, đường Nguyễn 

Huệ, P. Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213274 1 18/1/2021 X

107 Đàm Thị Thu Hà
SN220, Nguyễn Trãi, tổ 3, P. 

Xuân Tăng, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213278 1 20/1/2021 X

108 C.ty TNHH Mạnh Tường
SN 401, đường Nhạc Sơn, P. 

Cốc Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213288 1 3/2/2021 X

109
C.ty TNHH TM DV XNK An 
Nguyên

SN015, phố Hưng Thịnh, thôn 

Hồng Hà, xã Vạn Hoà, TP. Lào 

Cai

 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213292 1 9/2/2021 X

110
C.ty TNHH Xuất nhập khẩu 
88

Thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hoà, 

TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213294 1 24/2/2021 X

111
C.ty TNHH MTV Hà Quang 
Nguyên

SN001, đường Lý Đạo Thành, 

tổ 42, P.Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213298 1 2/3/2021 X

112 Lê Thị Trúc
SN 451, Lê Thanh, P. Bắc 

Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213300 1 5/3/2021 X

113
C.ty TNHH MTV XNK Hải 
Yến

SN113, đường Triệu Quang 

Phục, P. Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213303 1 9/3/2021 X

114 Đào Văn Huy
SN013, phố Vạn Hoa, tổ 26, P. 

Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213307 1 12/3/2021 X

115
C.ty TNHH DV TM VT Đức 
Hiếu

SN029, Lê Văn Thiêm, P. Bắc 

Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213314 1 17/3/2021 X

116 Nguyễn Thị Nguyệt
SN 75, phố An Lạc, tổ 24, P. 

Bắc Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213326 1 5/4/2021 X

117 Nguyễn Thị Huệ
SN 356, Khánh Yên, tổ 21, P. 

Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213338 1 19/4/2021 X

118 Nguyễn Xuân Mai
SN 042, Ngô Quyền, tổ 23, P. 

Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213356 1 5/5/2021 X

119 Vũ Ngọc Hưng
SN 007, phố Cao Sơn, tổ 2, P. 

Kim Tân, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213360 1 6/5/2021 X

120 Lương Văn Đông
Thôn Tòng Già, thị trấn NT 

Phong Hải, huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Hộ cá thể 10213406 1 23/6/2021 X

121
C.ty TNHH MTV XNK 
Quang Minh

Thôn Tả Hà 4, xã Sơn Hà, 

huyện Bảo Thắng
 Bảo Thắng Doanh nghiệp 10213416 1 13/7/2021 X
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122 Hoàng Xuân Kỳ
Thôn Tân Tiến, xã Thống Nhất, 

TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213426 1 30/7/2021 X

123 Hoàng Minh Đức
Số nhà 313, Trần Phú, tổ 12, P. 

Bắc Cường, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213427 1 3/8/2021 X

124 Vàng Seo Páo
Thôn Nì Sỉ 1+4, xã Pha Long, 

huyện Mường Khương
 Mường Khương Hộ cá thể 10213429 1 9/8/2021 X

125
C.ty TNHH MTV Minh Tiến 
Minh

SN014, đường Lương Văn Can, 

P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213466 1 12/10/2021 X

126 Trần Bá Quân
Thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP. 

Lào Cai
 TP. Lào Cai Hộ cá thể 10213471 1 25/10/2021 X

127 C.ty CP PTNL Đông Nam Á
Số nhà 016, tổ 5, P. Bắc Cường, 

TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213476 1 3/11/2021 X

128
C.ty TNHH MTV VT Hưng 
Thành

SN 354, đường Khánh Yên, P. 

Lào Cai, TP. Lào Cai
 TP. Lào Cai Doanh nghiệp 10213506 1 13/12/2021 X

Tổng 128 Đơn vị

Ghi chú:
- Danh sách thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của 128 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai (gồm: 39 doanh nghiệp, 

01 hợp tác xã, 88 hộ kinh doanh);

- Dấu "X" tại cột ngày hết hạn thể hiện Giấy phép cấp không có hạn
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